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DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NĂM 2021  

HỆ CAO ĐẲNG, KHÓA K18CH (2021-2024) 

- Danh sách tính đến ngày 08/08/2021. 

- Thời gian nhập học bắt đầu từ 02/8/2021, học chính thức từ ngày 16/8/2021.  

- Sinh viên thực hiện thủ tục nhập học trực tuyến như sau: 

 Bước 1: Chụp ảnh các hồ sơ: 1. Giấy báo nhập học; 2. Giấy chứng nhận tốt nghiệp 

tạm thời hoặc bản sao Bằng tốt nghiệp THPT;   

 Bước 2: Chuyển khoản kinh phí: Số tài khoản: 111000029962; Ngân hàng: 

Viettinbank – Chi nhánh Hội An; Chủ tài khoản: Trường Cao đẳng Điện lực miền 

Trung; Nội dung chuyển khoản ghi: “[Tên sinh viên] nộp kinh phí nhập học năm 

2021” (Kinh phí nhập học là 5.700.000đ, trường hợp SV đã có BHYT thì sau này 

đến trường đối chiếu Nhà trường sẽ hoàn trả lại). Chụp lại biên lai chuyển tiền. 

 Bước 3: Gởi hồ sơ: Gởi các ảnh đã chụp ở Bước 1 và Bước 2 qua Zalo một trong 

các số điện thoại sau: 0976649198: Thầy Lê Văn Hường; 0909126646: Thầy Ngô 

Việt; 0913443304: Thầy Phan Thái Bình  

 Bước 4: Nhận kết quả và kế hoạch học tập: Sau khi hoàn thành các thủ tục, sinh 

viên sẽ nhận Tài khoản đăng nhập và hướng dẫn học trực tuyến; Thời khóa biểu 

học tập  

Chi tiết xem trên website http://cdmt.vn hoặc liên hệ các số điện thoai (zalo) trên 

TT Họ Và  Tên  
Giới 
tính 

Ngày sinh 

1 Đinh Nguyễn Tường  An Nam 03/10/2002 
2 Nguyễn Minh  An Nam 03/07/2003 
3 Nguyễn Văn  An Nam 25/09/2003 
4 Bùi Đức Hùng  Anh Nam 02/07/1996 
5 Lê Hoàng  Anh Nam 22/10/2003 
6 Lê Phước  Anh Nam 05/01/1997 
7 Nguyễn Đặng Việt  Anh Nam 27/08/2003 
8 Nguyễn Văn Quốc  Anh Nam 08/05/1999 
9 Phạm Văn  Anh Nam  28/07/2003 



10 Lê Trọng  Bắc Nam 22/06/2002 
11 Nguyễn Hoàng  Bân Nam 25/01/2003 
12 Nguyễn Phan Quang  Bảo Nam 11/01/2003 
13 Trần Huỳnh Gia  Bảo Nam  05/11/2003 
14 Nguyễn Văn  Bình Nam 29/06/2002 
15 Phạm Thanh  Bình Nam 28/02/2002 
16 A  Cầu Nam 28/02/2003 
17 Đặng Thanh  Chinh Nam 24/03/2003 
18 Hồ Văn  Chung Nam 25/01/2001 
19 Nguyễn Văn  Công Nam 05/09/2003 
20 Lê Trung  Cường Nam 07/04/2002 
21 Nguyễn Minh  Cường Nam 29/08/2003 
22 Tăng Công  Cường Nam 02/08/2003 
23 Trần Vũ  Cường Nam 29/04/2003 
24 Trương Quốc  Cường  Nam 20/12/2006 
25 Đinh Hữu  Đà Nam 20/03/2003 
26 Lê  Đàng Nam 04/08/1953 
27 Lê Tấn  Đạt Nam 01/08/2003 
28 Trần Minh  Đạt Nam 16/02/2003 
29 Trần Tuấn  Đạt Nam 28/07/2003 
30 Đinh Văn  Dù Nam 25/02/2003 
31 Đào Minh  Đức Nam 03/11/2001 
32 Đỗ Văn Đức Nam 28/09/2003 
33 Hồ Anh  Đức Nam 01/06/2003 
34 Hồ Hữu  Đức Nam  09/12/2003 
35 Huỳnh Minh  Đức Nam 30/04/2003 
36 Lê Vĩnh  Đức Nam 19/10/2002 
37 Ngô Lê  Đức Nam 23/04/2001 
38 Nguyễn Ngọc  Đức Nam 11/10/2003 
39 Phạm Huỳnh   Đức Nam 01/04/2003 
40 Phạm Minh  Đức Nam 13/06/2003 
41 Nguyễn Minh  Đức  Nam 21/02/2003 
42 Đỗ Ngọc  Dũng Nam 13/08/2003 
43 Đỗ Phú  Dũng Nam 21/03/2003 
44 Lê Anh  Dũng Nam 30/08/2002 
45 Mai Xuân  Dũng Nam 25/08/2003 
46 Hoàng Hoàng  Dương Nam 18/10/2003 



47 Lê Hoàng  Hà Nam 16/06/2003 
48 Trần Thiên  Hào Nam 02/12/2003 
49 Ngô Văn  Hậu Nam 10/10/2003 
50 Nguyễn Trung Hậu Nam 16/03/2003 
51 Trần Công  Hậu Nam 29/08/2002 
52 Trần Đình Trung  Hậu Nam 20/07/2003 
53 Lê Tuấn  Hiệp Nam 26/11/1998 
54 Lê Văn Hiếu Nam 06/11/2003 
55 Tưởng Minh  Hiếu Nam 13/10/2003 
56 Phan Văn  Hòa Nam 16/09/2003 
57 Hà Huy  Hoàng Nam 01/08/2003 
58 Nguyễn Đức   Hoàng Nam 04/11/2003 
59 Nguyễn Gia  Hoàng Nam 25/12/2003 
60 Phùng Tâm  Hoàng Nam 10/03/2002 
61 Trần Huy Hoàng Nam 05/08/2003 
62 Trần Nguyễn Nhật  Hoàng Nam 01/03/2003 
63 Nguyễn Quang  Hòe Nam 14/9/2000 
64 Lê Xuân  Hùng Nam 27/03/2003 
65 Trần Phi  Hùng Nam 09/10/2003 
66 Đặng Viết Gia  Hưng Nam 28/9/2003 
67 Lương Văn  Hưng Nam 14/09/2003 
68 Nguyễn Vĩnh  Hưng Nam  11/9/2003 
69 Trương Quang  Hưởng Nam 03/11/2003 
70 Lê Hồ Viễn  Huy Nam 22/02/2003 
71 Lê Trần Đức  Huy Nam 27/07/2003 
72 Nguyễn Đức Hoàng  Huy Nam 06/11/2002 
73 Nguyễn Ngọc  Huy Nam 18/04/2003 
74 Nguyễn Trần Thế  Huy Nam 13/06/2003 
75 Nguyễn Vũ  Huy Nam 30/05/1997 
76 Phan Thành  Huy Nam 21/08/2003 
77 Vũ Trọng Nhật  Khang Nam 11/08/2000 
78 Phạm Quốc  Khánh Nam 20/09/2000 
79 Nguyễn Văn  Khiêm Nam 03/12/2003 
80 Lê Tự Đăng  Khoa Nam 21/09/1998 
81 Nguyễn Bá  Kiên Nam 06/08/2003 
82 Nguyễn Xuân  Kiên Nam 03/03/2003 
83 Phạm Tuấn  Kiệt Nam 11/11/2003 



84 Trần Lê Tuấn  Kiệt Nam 10/08/2003 
85 Trương Lâm  Kiệt Nam 01/07/2003 
86 H Quỳnh Buôn  Krông Nam 26/03/2003 
87 Nguyễn Mậu  Kỳ Nam 01/03/2003 
88 Nguyễn Anh  Lê Nam 1/2/2000 
89 Vũ Quân Lịch Nam 06/05/1999 
90 Nguyễn Đức Hoàng  Linh Nam 28/11/2003 
91 Chế Công  Lộc Nam 26/01/2003 
92 Nguyễn Phú  Lộc Nam 01/05/2002 
93 Nguyễn Thành Lộc Nam 24/05/2003 
94 Lương Gia  Long Nam 13/06/2003 
95 Phạm Duy Long Nam 10/06/2002 
96 Trần Đăng  Luân Nam 16/01/2003 
97 Phạm Quốc  Lực Nam 11/07/2003 
98 Pơlong  Mẫn Nam  27/8/2003 
99 Đàm Văn  Mạnh Nam 29/12/1992 
100 Nguyễn Thanh  Mạnh Nam 02/01/2003 
101 Lê Hải Minh Nam 12/04/2003 
102 Trần Công Minh Nam 22/01/2001 
103 Trần Tuấn  Minh Nam 10/12/2000 
104 Võ Anh  Minh Nam 04/09/2003 
105 Bùi Quang  Nam Nam 14/9/2000 
106 Phạm Khắc  Nam Nam 16/11/2003 
107 Phan Văn Năng Nam 17/05/2003 
108 Lê Tố  Ngàn Nam 22/08/2003 
109 Nguyễn Thị Kim  Ngân Nữ 23/11/2003 
110 Lê Văn Hữu  Nghĩa Nam 19/04/2003 
111 Lê Khánh  Nguyên Nam 04/08/2002 
112 Vũ Hoàng Nguyên Nam 29/05/2002 
113 Dương Quang  Nhất Nam 26/03/2002 
114 Nguyễn Đức Nhật Nam 10/01/2003 
115 Nguyễn Phú  Nhật Nam 07/01/2003 
116 Nguyễn Viết  Nhường Nam 14/06/2003 
117 Lương Thị Kiều  Oanh Nữ 08/12/2003 
118 Nguyễn Công  Pháp Nam 17/01/1999 
119 Nguyễn Hữu  Pháp Nam 08/12/2003 
120 Nguyễn Văn  Phong Nam 17/06/2003 



121 Nguyễn Đinh  Phú Nam 01/11/2003 
122 Nguyễn Đình  Phú Nam 25/12/2003 
123 Trần Lý Xuân  Phú Nam 11/04/2003 
124 Lê Hữu  Phước Nam 22/01/2002 
125 Nguyễn Thiện  Phước Nam 16/01/2003 
126 Lê Văn Tuấn  Phương Nam 26/06/1999 
127 Chu Văn  Quân Nam 13/06/2003 
128 Ngô Anh  Quân Nam 28/10/2003 
129 Ngô Văn  Quân Nam 17/08/2003 
130 Nguyễn Chí  Quân Nam 16/07/2003 
131 Nguyễn Thế  Quốc Nam 22/02/2003 
132 Nguyễn Trần Hồng  Quốc Nam 03/02/2003 
133 Nguyễn Đăng  Sang Nam 21/05/2002 
134 Võ Chí  Sang Nam 03/01/2003 
135 Nguyễn Quang  Sáng Nam 27/02/2003 
136 Trần Ngọc  Sĩ Nam 24/10/2003 
137 Mai Hoàng  Sinh Nam 01/01/2001 
138 Lê Văn Ngọc  Sơn Nam 06/01/2002 
139 Trần Công  Sơn Nam 28/06/2002 
140 Nguyễn Hữu  Sỹ Nam 30/12/2003 
141 Võ Trọng  Tài Nam 20/03/2003 
142 Võ Thanh  Tâm Nam 08/09/2003 
143 Trần Ngọc  Thạch Nam 27/10/1994 
144 Phạm Ngọc  Thái Nam 29/02/2000 
145 Phạm Văn  Thân Nam 07/10/2003 
146 A Rất  Thăn Nam 04/05/2003 
147 Huỳnh Hữu  Thắng Nam 12/12/2003 
148 Khuất Quang Hoàng  Thắng Nam 27/07/2002 
149 Ngô Quốc   Thắng Nam 08/09/1999 
150 Nguyễn Văn  Thắng Nam 26/11/2003 
151 Lê Văn  Thanh Nam 28/11/2003 
152 Phạm Tấn  Thanh Nam 20/06/2003 
153 Trần Văn  Thanh Nam 28/08/2003 
154 Đặng Ngọc  Thành Nam 09/07/1998 
155 Nguyễn Ngọc  Thành Nam 28/04/2003 
156 Trịnh Quang  Thành Nam 29/06/2003 
157 Trương Chí  Thành Nam 19/12/2003 



158 Hoàng Anh  Thi Nam 21/4/2001 
159 Nguyễn Văn  Thiện Nam 09/06/2003 
160 Trần Xuân  Thiệp Nam 01/08/1993 
161 Phạm Văn Tân  Thịnh Nam 01/10/1994 
162 Hồ Văn  Thọ Nam 05/06/1996 
163 Mai Văn  Thọ Nam 12/08/1999 
164 Nguyễn Minh  Thuận Nam 03/04/2003 
165 Võ Minh  Thuận Nam 02/01/2003 
166 Phan Phước  Thương Nam 20/05/2003 
167 Võ Phi  Thường Nam 09/06/2003 
168 Nguyễn Đăng  Tiến Nam 01/06/2003 
169 Nguyễn Nhật  Tiến Nam 05/05/2003 
170 Nguyễn Long  Tín Nam 27/08/2002 
171 Nguyễn Văn  Tịnh Nam 15/11/2003 
172 Lê Thanh  Trà Nam 28/07/2001 
173 Đoàn Viết  Trí Nam 19/08/2003 
174 Trương Quang  Trí  Nam 27/02/2002 
175 Lữ Phạm Thanh  Triều Nam 05/08/2003 
176 Nguyễn Viết  Trúc Nam 01/09/2002 
177 Trang Trung  Trực Nam 04/08/2003 
178 Hoàng Quốc  Trung Nam 28/6/2003 
179 Võ Huy  Trung Nam 01/02/2003 
180 Bùi Văn  Trước Nam 30/11/2003 
181 Đặng Phi  Trường Nam 05/09/2003 
182 Đào Quang  Trường Nam 30/01/2002 
183 Hồ Thủy  Trường Nam 18/06/2003 
184 Nguyễn Ngọc Nguyên   Trường Nam 24/04/2003 
185 Nguyễn Xuân  Trường Nam 24/03/2003 
186 Trần Văn Trường Nam 21/05/2003 
187 Lục Văn  Tú Nam 09/03/2002 
188 Nguyễn Hữu Tú Nam 19/12/2003 
189 Dương Thanh Tuấn Nam 24/12/2003 
190 Hoàng Đức Tuấn Nam 06/03/2002 
191 Lê Minh Tuấn Nam 27/10/2003 
192 Lê Văn Tuấn Nam 03/12/2003 
193 Nguyễn Hữu Anh Tuấn Nam 11/01/2003 
194 Võ Đức Tuấn Nam 13/01/1995 



195 Võ Văn Tuấn Nam 12/11/2003 
196 Lê Đình Tùng Nam 23/11/2003 
197 Ngô Thanh Tùng Nam 20/10/2003 
198 Trần Công Tước Nam 20/02/2002 
199 Trần Mạnh Tường Nam 23/8/2003 
200 Trần Xuân Tuyến Nam 13/11/2003 
201 Phạm Hữu Tuyền Nam 17/09/2001 
202 Đặng Hùng Vĩ Nam 28/09/2003 
203 Võ Trường Triệu Vĩ Nam 02/03/2000 
204 Trần Bảo Việt Nam 26/03/2003 
205 Lê Văn Việt Nam 25/09/2002 
206 Nguyễn Thành Vinh Nam 20/06/2005 
207 Nguyễn Thế Vinh Nam 12/12/2003 
208 Nguyễn Tuấn Vũ Nam 23/02/2003 
209 Trần Quang Vũ Nam 30/10/2003 
210 Lê Tôn Ý Nam 24/04/2003 
211 Alăng Zô La Nam 06/02/2003 

Ghi chú: Về ngành, nghề học, SV được quyền lựa chọn sau khi kết thúc năm học đầu tiên 


